
 

Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.02020 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : EG Artemia Sep-Art, HR > 60%, 195 knpg 

Số lượng/ khối lượng : 5.400 lon/ 2.295 kg 

Hãng, nước sản xuất : Inve Thailand, Thailand. 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : SC 99054060 ngày 31/3/2025 

Hóa đơn số : INV 980093076 ngày 03/4/2025 

Vận đơn số : SE-SGN-2504007 

Ngày sản xuất : 26/02/2025 (Số lô: 2125130771) 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : Số 2690/HQ-GDK-TTKN ngày 23/4/2025 

( Mã số hồ sơ: BNNPTNT29250034317) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-

SẢN XUẤT NGỌC TRAI  

  Địa chỉ:  Số 406, Đường 2 Tháng 4, phường Vĩnh 

Hải, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số: 614/QĐ-TTKN 

Ngày 19 tháng 5 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


 

Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.02021 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Artemia Cyst (Brand: Buddy Owl Green), HR > 

60%, 210 knpg 

Số lượng/ khối lượng : 1.200 lon/ 510 kg 

Hãng, nước sản xuất : Inve Thailand, Thailand. 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : SC 99054060 ngày 31/3/2025 

Hóa đơn số : INV 980093076 ngày 03/4/2025 

Vận đơn số : SE-SGN-2504007 

Ngày sản xuất : 24/3/2025 (Số lô: 2125130768) 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : Số 2690/HQ-GDK-TTKN ngày 23/4/2025 

( Mã số hồ sơ: BNNPTNT29250034317) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-

SẢN XUẤT NGỌC TRAI  

  Địa chỉ:  Số 406, Đường 2 Tháng 4, phường Vĩnh 

Hải, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số: 614 /QĐ-TTKN 

Ngày 19 tháng 5 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


 

Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.02022 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Artemia Cyst (Brand: INVE Blue), HR > 60%, 

195 knpg 

Số lượng/ khối lượng : 2.400 lon/ 1.020 kg 

Hãng, nước sản xuất : Inve Thailand, Thailand. 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : SC 99054060 ngày 31/3/2025 

Hóa đơn số : INV 980093076 ngày 03/4/2025 

Vận đơn số : SE-SGN-2504007 

Ngày sản xuất : 24/3/2025 (Số lô: 2125130769) 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : Số 2690/HQ-GDK-TTKN ngày 23/4/2025 

( Mã số hồ sơ: BNNPTNT29250034317) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-

SẢN XUẤT NGỌC TRAI  

  Địa chỉ:  Số 406, Đường 2 Tháng 4, phường Vĩnh 

Hải, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số: 614 /QĐ-TTKN 

Ngày 19 tháng 5 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


 

Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.02023 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Artemia Cyst (Brand: INVE Blue), HR > 60%, 

210 knpg 

Số lượng/ khối lượng : 2.160 lon/ 918 kg 

Hãng, nước sản xuất : Inve Thailand, Thailand. 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : SC 99054060 ngày 31/3/2025 

Hóa đơn số : INV 980093076 ngày 03/4/2025 

Vận đơn số : SE-SGN-2504007 

Ngày sản xuất : 24/3/2025 (Số lô: 2125130770) 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : Số 2690/HQ-GDK-TTKN ngày 23/4/2025 

( Mã số hồ sơ: BNNPTNT29250034317) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-

SẢN XUẤT NGỌC TRAI  

  Địa chỉ:  Số 406, Đường 2 Tháng 4, phường Vĩnh 

Hải, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số: 614 /QĐ-TTKN 

Ngày 19 tháng 5 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


 

Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.02024 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : EG Artemia Sep-Art, HR > 60%, 210 knpg 

Số lượng/ khối lượng : 600 lon/ 255 kg 

Hãng, nước sản xuất : Inve Thailand, Thailand. 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : SC 99054060 ngày 31/3/2025 

Hóa đơn số : INV 980093076 ngày 03/4/2025 

Vận đơn số : SE-SGN-2504007 

Ngày sản xuất : 25/3/2025 (Số lô: 2125130772) 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : Số 2690/HQ-GDK-TTKN ngày 23/4/2025 

(Mã số hồ sơ: BNNPTNT29250034317) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-

SẢN XUẤT NGỌC TRAI  

  Địa chỉ:  Số 406, Đường 2 Tháng 4, phường Vĩnh 

Hải, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số: 614/QĐ-TTKN 

Ngày 19 tháng 5 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


 

Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.02025 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Artemia Cyst (Brand: Buddy Owl Blue), HR > 

60%, 195 knpg 

Số lượng/ khối lượng : 3.000 lon/ 1.275 kg 

Hãng, nước sản xuất : Inve Thailand, Thailand. 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : SC 99054060 ngày 31/3/2025 

Hóa đơn số : INV 980093076 ngày 03/4/2025 

Vận đơn số : SE-SGN-2504007 

Ngày sản xuất : 24/3/2025 (Số lô: 2125130764) 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : Số 2690/HQ-GDK-TTKN ngày 23/4/2025 

( Mã số hồ sơ: BNNPTNT29250034317) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-

SẢN XUẤT NGỌC TRAI  

  Địa chỉ:  Số 406, Đường 2 Tháng 4, phường Vĩnh 

Hải, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số: 614/QĐ-TTKN 

Ngày 19 tháng 5 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


 

Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.02026 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Artemia Cyst (Brand: Buddy Owl Blue), HR > 

60%, 180 knpg 

Số lượng/ khối lượng : 1.200 lon/ 510 kg 

Hãng, nước sản xuất : Inve Thailand, Thailand. 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : SC 99054060 ngày 31/3/2025 

Hóa đơn số : INV 980093076 ngày 03/4/2025 

Vận đơn số : SE-SGN-2504007 

Ngày sản xuất : 24/3/2025 (Số lô: 2125130766) 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : Số 2690/HQ-GDK-TTKN ngày 23/4/2025 

( Mã số hồ sơ: BNNPTNT29250034317) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-

SẢN XUẤT NGỌC TRAI  

  Địa chỉ:  Số 406, Đường 2 Tháng 4, phường Vĩnh 

Hải, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số: 614 /QĐ-TTKN 

Ngày 19 tháng 5 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


 

Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.02027 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Artemia Cyst (Brand: Buddy Owl Green), HR > 

60%, 195 knpg 

Số lượng/ khối lượng : 2.640 lon/ 1.122 kg 

Hãng, nước sản xuất : Inve Thailand, Thailand. 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : SC 99054060 ngày 31/3/2025 

Hóa đơn số : INV 980093076 ngày 03/4/2025 

Vận đơn số : SE-SGN-2504007 

Ngày sản xuất : 24/3/2025 (Số lô: 2125130767) 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : Số 2690/HQ-GDK-TTKN ngày 23/4/2025 

( Mã số hồ sơ: BNNPTNT29250034317) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-

SẢN XUẤT NGỌC TRAI  

  Địa chỉ:  Số 406, Đường 2 Tháng 4, phường Vĩnh 

Hải, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số: 614/QĐ-TTKN 

Ngày 19 tháng 5 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


 

Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.02028 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : EG Artemia Sep-Art, HR > 60%, 180 knpg 

Số lượng/ khối lượng : 4.500 lon/ 2.295 kg 

Hãng, nước sản xuất : Inve Thailand, Thailand. 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : SC 99054060 ngày 31/3/2025 

Hóa đơn số : INV 980093076 ngày 03/4/2025 

Vận đơn số : SE-SGN-2504007 

Ngày sản xuất : 24/3/2025 (Số lô: 2125130773) 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : Số 2690/HQ-GDK-TTKN ngày 23/4/2025 

( Mã số hồ sơ: BNNPTNT29250034317) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-

SẢN XUẤT NGỌC TRAI  

  Địa chỉ:  Số 406, Đường 2 Tháng 4, phường Vĩnh 

Hải, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số: 614/QĐ-TTKN 

Ngày 19 tháng 5 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/
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